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 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

              Bình Thuận, ngày 11  tháng 10 năm 2021 
 

QUYẾT ĐỊNH 
Về việc hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động  

(lao động tự do) gặp khó khăn do đại dịch COVID-19  
tại xã Phong Phú - huyện Tuy Phong 

 
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN 

Căn cứ Luật Tổ chức Ch�́nh quyền điạ phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;  

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và 
Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ 
về một số biện pháp hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó 
khăn do đại dịch COVID-19; 

Căn cứ Quyết định số 1960/QĐ-UBND ngày 05 tháng 8 năm 2021 của 
UBND tỉnh Bình Thuận về việc kinh phí hỗ trợ cho các đối tượng bị ảnh hưởng 
bởi dịch bệnh COVID-19 theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01 tháng 7 năm 
2021 của Chính phủ; 

Căn cứ Quyết định số 2108/QĐ-UBND ngày 23 tháng 8 năm 2021 của 
UBND tỉnh Bình Thuận quy định chính sách hỗ trợ người lao động không có giao 
kết hợp đồng lao động (lao động tự do) theo quy định tại điểm 12 mục II Nghị 
quyết số 68/NQ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ; 

Theo đề nghị của Chủ tịch UBND huyện Tuy Phong tại Tờ trình số 271/TTr-
UBND ngày 05 tháng 10 năm 2021. 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1. Hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động (lao 
động tự do) gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 tại xã Phong Phú - huyện Tuy 
Phong, cụ thể như sau:  

- Tổng số đối tượng thụ hưởng: 18 người (theo danh sách đính kèm); 

- Tổng số tiền hỗ trợ: 27.000.000 đồng (bằng chữ: Hai mươi bảy triệu đồng). 

Điều 2. Quyết điṇh này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài ch�́nh, 
Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND huyện Tuy Phong và Thủ 
trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ Quyết điṇh thi hành./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 
- Chủ tịch, PCT UBND tỉnh (Đ/c Minh); 
- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; 
- Lưu: VT, KGVXNV, Th. 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 

 
 

Nguyễn Minh 



Thường trú Tạm trú

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 Nguyễn Thị Hồng Chi 26/01/2005 La Bá
xã Bình 

Thạnh
Nhân viên 

Nhà nghỉ Minh Thư, 

Bình Thạnh
   1.500.000 x

2 Nguyễn Ngọc Thảo 10/6/1995 261343157 Tuy Tịnh 1
Khu Phố 4, 

Liên Hương
Nhân viên 

SaLon Thảo Nguyễn, 

Liên Hương
   1.500.000 x

3 Võ Thị Thúy Ái 1975 260794748 Tuy Tịnh 2
Khu Phố 5, 

Liên Hương

Nhân viên 

tạp vụ

Quán Karaoke 

KINGDOM. Liên 

Hương

   1.500.000 x

4 Mai Thị Phương Lân 15/3/1991 261195139 Tuy Tịnh 2
xã Bình 

Thạnh
Tạp vụ

Nhà nghĩ Vườn Xanh, 

Bình Thạnh
   1.500.000 x

5 Bùi Thị Sen 1963 260325448 Tuy Tịnh 1
Bán hàng 

rong
xã Phong Phú    1.500.000 x

6 Nguyễn Thị Ngọc Ân 28/3/1969 260570044 Tuy Tịnh 1
Bán hàng 

rong
xã Phong Phú    1.500.000 x

7 Võ Thị Tài 05/7/1961 260330017 Tuy Tịnh 2 Bán vé số
Đại Lý Thơm Phượng, 

xã Phú Lạc
   1.500.000 x

8 Phạm Thị Đào 1973 260658258 Thôn 2 Phụ bếp
Nhà hàng sinh đôi, xã 

vĩnh Hảo
   1.500.000 x
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BỊ MẤT VIỆC LÀM DO ĐẠI DỊCH COVID-19 TẠI XÃ PHONG PHÚ

TT
Ghi 

chú
Nam Nữ

Họ và tên

Ngày, tháng, năm 

sinh Số 

CMND/Thẻ 

căn cước 

công dân

Nơi ở hiện tại Công việc 

chính trước 

khi mất 

việc làm

       (Kèm Quyết định số:   2678  /QĐ-UBND ngày  11 tháng 10 năm 2021 của UBND tỉnh Bình Thuận)

Nơi làm việc
Số tiền hỗ 

trợ (đồng)

Hình thức chi trả



9 Trần Thị Diễm Quỳnh 16/8/2003 261656908 Thôn 2 Nhân viên 
Quán Hương Dừa, 

TT. Liên Hương
   1.500.000 x

10 Nguyễn Thị Kim Âu 21/7/2004 261662393 Thôn 1 Nhân viên
Quán Hương Dừa, 

TT. Liên Hương
   1.500.000 x

11 Lê Thị Thu Bình 03/9/2005 261663846 Thôn 1 Nhân viên
Quán Cà phê Tiếng 

Thu Xưa, Liên Hương
   1.500.000 x

12 Phan Văn Trương 11/10/1962 260051015 Tuy Tịnh 1 Nhân viên
Quán Hương Dừa, TT. 

Liên Hương
   1.500.000 x

13 Nguyễn Thị Thu 04/9/1996 261373082 Tuy Tịnh 1
Nhân viên Cơ 

sở làm đẹp

SaLon Thảo Nguyễn, 

Liên Hương
   1.500.000 x

14 Võ Thành Nguyên 04/7/2003 260618455 Thôn 1
Nhân viên Cơp 

sở làm đẹp

SaLon Thảo Nguyễn, 

Liên Hương
   1.500.000 x

15 Phạm Thị Thanh Tân 24/9/1990 261136611 Thôn 2
Cơ sở làm 

đẹp
Thôn 2, xã Phong Phú    1.500.000 x

16 Phạm Văn Quốc 01/01/1969 260731917 Thôn 2
Kinh doanh 

Internet
Thôn 2, xã Phong Phú    1.500.000 x

17 Ngô Loát 01/01/1962 260731946 Thôn 2
Bán hàng rong, 

bán kem
 xã Phong Phú    1.500.000 x

18 Lê Văn Giỏi 01/01/1965 260794860 Tuy Tịnh 1 Tài xế lái xe
Nhà xe An Tiên, 

Liên Hương
   1.500.000 x

Tổng cộng:    27.000.000 

         Tổng cộng: Số người hỗ trợ: 18;  Số tiền: 27.000.000. đồng; 

         Bằng chữ: Hai mươi bảy triệu đồng.




